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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: Ngữ nghĩa và Ngữ dụng học



· Tiếng Anh:
Semantics and Pragmatics




Mã học phần:

Số tín chỉ:


2

Đào tạo trình độ:
Đại học



Học phần tiên quyết:
Các môn thực hành tiếng
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Phần Ngữ nghĩa học cung cấp cho sinh viên khái niệm ngữ nghĩa học, các loại nghĩa của từ, các đặc trưng ngữ nghĩa của từ, vai trò ngữ nghĩa của các ngữ danh từ trong câu, các mối quan hệ từ vựng và câu.
 
Phần Ngữ dụng học cung cấp cho sinh viên khái niệm về nghĩa của câu trong phát ngôn, khái niệm tiền giả định, phép lịch sự, hành ngôn.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên nhận biết mối quan hệ giữa các từ vựng và giữa các câu; sử dụng được ngôn từ trong các tình huống cụ thể một cách phù hợp, lịch sự và khéo léo.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a)
Hiểu được khái niệm Ngữ 
nghĩa học và các định nghĩa liên quan
b) 
Nắm bắt được sự khác nhau giữa các mối quan hệ từ vựng và các loại câu
c) 
Áp dụng thành thạo lý thuyết vào các bài tập thực hành

d) 
Ý thức được tầm quan trọng của ngữ nghĩa học trong việc học ngôn ngữ


e) 
Nắm được ý nghĩa của Ngữ dụng học trong đời sống cùng các khái niệm cơ bản của nó.

f) 
Nắm được kiến thức cơ bản về tiền giả định, phép lịch sự, hành ngôn

g)
Nhận diện được việc sử dụng tiền giả định, phép lịch sự và hành ngôn trong các phát ngôn

h) 
Áp dụng thành thạo phép tiền giả định để nhận diện được ý tứ của phát ngôn


i) 
Sử dụng từ ngữ một cách lịch sự và đúng mục đích


j) 
Phán đoán chính xác hành động thông qua phát ngôn

 5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1

1.2


	Khái niệm Ngữ nghĩa học và nghĩa của từ

 Định nghĩa
Nghĩa của từ
	a, c, d
	3
	

	2
2.1

2.2
	Đặc trưng ngữ nghĩa, vai trò ngữ nghĩa

Đặc trưng ngữ nghĩa
Vai trò ngữ nghĩa


	a, c, d
	3
	

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Các mối quan hệ từ vựng
Từ đồng nghĩa

Từ trái nghĩa

Từ đồng âm

Từ đa nghĩa
	a, b, c, i
	5
	

	4
4.1

4.2
	Các mối quan hệ câu
Câu diễn giải

Câu mơ hồ
	b, c, d
	3
	

	5
5.1

5.2
	Khái niệm Ngữ dụng học
Các khái niệm

Ứng dụng của Ngữ dụng học
	e
	3
	

	6
6.1
6.2
	Tiền giả định 

Định nghĩa
Phân loại
	f, g, h
	3
	

	7
7.1

7.2
	Phép lịch sự 

Định nghĩa
Phân loại
	f, g, i
	3
	

	8
8.1

8.2
	Hành Ngôn
Hành ngôn trực tiếp
Hành ngôn gián tiếp
	f, g, j
	4
	

	9
	Ôn tập và kiểm tra
	
	3
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	George Yule
	The Study of Language


	   2014
	Cambridge University Press
	Tủ sách BM
	X
	

	1
	Victoria Fromkin,Robert Rodman & Nina Hyams
	An introduction to language
	2011
	Wadsworth Cengage Learning
	Nhà sách
	
	X

	3
	Adrian Akmajian, Richard Demers, Ann Farmer &Robert Harnish
	Linguistics - An Introduction to Language and Communication
	   2010
	The MIT Press


	Nhà sách
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần, tham gia các hoạt động tại lớp, hoạt động nhóm
	a-f
	30

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần,bài tập lớn của cả khóa học
	a-f
	20

	3
	Thi kết thúc học phần: vấn đáp ( hoặc viết)
	a-f
	50
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